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1 Cấp mới Cá nhân TRẦN VIẾT THÌN 0912402254
796 20

Ngõ 60 Xuân Biều Phù Liễn 139 UBND phường Phù Liễn 17/10/2025
Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 41,9 125,7 100 12         

2 Cấp mới Cá nhân
ĐỖ VĂN THẮNG VÀ HOÀNG HẢI 

TRANG
0912402254

1455 250
Ngõ 30 Thống Trực Phù Liễn 140 UBND phường Phù Liễn 17/10/2025

Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 42,9 128,7 100 12         

3 Cấp mới Cá nhân NGUYỄN THỊ THÌN 0912402254
124 31

Ngõ 77 Đồng Quy Phù Liễn 141 UBND phường Phù Liễn 17/10/2025 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp IV 1 43,58 71,67 47,73 12         

4 Cấp mới Cá nhân BÙI ĐỨC THUẦN 0912402254
149 22

Ngõ 97B Phùng Thị Trinh Phù Liễn 142 UBND phường Phù Liễn 17/10/2025 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp III 2 45 90 100 12         

5 Cấp mới Cá nhân BÙI ĐỨC THUẦN 0912402254
150 22

Ngõ 97B Phùng Thị Trinh Phù Liễn 143 UBND phường Phù Liễn 17/10/2025 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp III 2 45 90 100 12         

6 Cấp mới Cá nhân
NGUYỄN TRỌNG NGHĨA VÀ 

PHÙNG MỸ THỊ LINH
0912402254

810 99
Ngõ 513 Trần Tất Văn Phù Liễn 144 UBND phường Phù Liễn 17/10/2025 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp IV 1 51,5 80,5 100 12         

7 Cấp mới Cá nhân
PHẠM VĂN ĐỈNH VÀ PHẠM THỊ 

HỒNG THƠ
0912402254

804 99
Ngõ 513 Trần Tất Văn Phù Liễn 145 UBND phường Phù Liễn 17/10/2025 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp IV 1 40,6 65,1 100 12         

8 Cấp mới Cá nhân TRẦN VĂN AN 0912402254
Lô N04 302590-3-12

Ngõ 70 Khúc Trì Phù Liễn 146 UBND phường Phù Liễn 17/10/2025 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp IV 1 90 90 100 12         

9 Điều chỉnh Cá nhân
ĐỖ VĂN BẮC VÀ NGUYỄN THỊ 

THANH
0912402254

726 303591-2-d
Lô 90 Khu đấu giá Kha Lâm 3 Phù Liễn 147 UBND phường Phù Liễn 22/10/2025

Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 75,5 235,5 83,89 12         

10 Cấp mới Cá nhân
NGUYỄN VĂN TUẤN VÀ TRẦN 

THỊ TOÁN
0912402254

(452-01)C 11
Ngõ 30 Đẩu Phượng Phù Liễn 148 UBND phường Phù Liễn 22/10/2025

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và 

đầu tư xây dựng 13-5
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 62,91 156,12 96,73 12         

11 Cấp mới Cá nhân
TRẦN THÀNH ANH VÀ HOÀNG 

THỊ THANH AN
0912402254

535 13
Ngõ 117 Đẩu Vũ Phù Liễn 149 UBND phường Phù Liễn 22/10/2025

Công cổ phần tư vấn thiết kế kiến 

trúc xây dựng 3KT
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 100 293,8 50,25 12         

12 Cấp mới Cá nhân
NGÔ VĂN HUÂN VÀ NGUYỄN 

THỊ LỆ
0912402254

695 14
Ngõ 29 Tô Phong Phù Liễn 150 UBND phường Phù Liễn 22/10/2025

Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 51,5 161,1 93,98 12         

13 Cấp mới Cá nhân BÙI TIẾN DŨNG VÀ BÙI ĐÀO LÝ 0912402254
689 14

Ngõ 29 Tô Phong Phù Liễn 151 UBND phường Phù Liễn 22/10/2025
Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 38,5 120,5 93,9 12         

14 Cấp mới Cá nhân
NGUYỄN QUANG HƯNG VÀ 

KIỀU THỊ THANH NHÀN
0912402254

25 301590-6-4
Số 6 Nguyễn Công Mỹ Phù Liễn 152 UBND phường Phù Liễn 22/10/2025

Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 140 420 70 12         

15 Cấp mới Cá nhân TRẦN VĂN TOÀN 0912402254
718 100

Ngõ 233 Phù Lưu Phù Liễn 153 UBND phường Phù Liễn 23/10/2025 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp IV 1 40 64,65 40 12         

16 Cấp mới Cá nhân TRẦN VĂN TOÀN 0912402254
719 101

Ngõ 233 Phù Lưu Phù Liễn 154 UBND phường Phù Liễn 23/10/2025 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp IV 1 40 64,65 40 12         

17 Cấp mới Cá nhân TRẦN VĂN TOÀN 0963541781
720 102

Ngõ 233 Phù Lưu Phù Liễn 155 UBND phường Phù Liễn 23/10/2025 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp IV 1 40 64,65 40 12         

18 Cấp mới Cá nhân TRẦN VĂN TOÀN 0963541781
721 103

Ngõ 233 Phù Lưu Phù Liễn 156 UBND phường Phù Liễn 23/10/2025 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp IV 1 40 64,65 40 12         

19 Cấp mới Cá nhân ĐẶNG THỊ HUỆ 0963541781
Lô B23 301590-6-1

Số 30/71a Nguyễn Công Mỹ Phù Liễn 157 UBND phường Phù Liễn 23/10/2025 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp III 2 75 144,24 75 12         

20 Cấp mới Cá nhân
PHẠM VĂN THUẤN VÀ VŨ THỊ 

HÒA
0963541781

(05-02C) 300592-8-9
Số 15/448 Nguyễn Lương Bằng Phù Liễn 158 UBND phường Phù Liễn 23/10/2025

Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 54 140,71 80,26 12         

21 Cấp mới Cá nhân VŨ THỊ XUYÊN 0963541781
(235-01) 303591-6-b

Ngõ 242 Lệ Tảo Phù Liễn 159 UBND phường Phù Liễn 23/10/2025 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp III 2 56 116 82,35 12         

22 Cấp mới Cá nhân VŨ NGỌC ANH 0996291948
551 21

Số 21 Chấn Thủy Phù Liễn 160 UBND phường Phù Liễn 24/10/2025 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp IV 1 126 126 76,64 12         

23 Cấp mới Cá nhân
TRỊNH HOÀNG SƠN  VÀ LƯƠNG 

THỊ NGA
0996291948

1457 250
Ngõ 30 Chấn Thủy Phù Liễn 161 UBND phường Phù Liễn 24/10/2025

Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 42,4 137,2 89,45 12         

24 Cấp mới Cá nhân
NGUYỄN VĂN CHÍNH VÀ 

NGUYỄN THỊ XUÂN
0996291948

1458 250
Ngõ 30 Chấn Thủy Phù Liễn 162 UBND phường Phù Liễn 24/10/2025

Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 44 138,6 93,02 12         

25 Cấp mới Cá nhân NGUYỄN HÙNG TIẾN 0996291948
(968-01) 6

Số 96 Trung Dũng Phù Liễn 163 UBND phường Phù Liễn 24/10/2025 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp III 2 43,88 91,11 42,85 12         

26 Cấp mới Cá nhân HOÀNG VĂN ĐỨC 0996291948
758 20

Ngõ 29 Xuân Biều Phù Liễn 164 UBND phường Phù Liễn 27/10/2025 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp IV 1 108 108 31,6 12         

27 Cấp mới Cá nhân
PHẠM VĂN KHIÊM VÀ NGUYỄN 

THỊ CHI
0996291948

(158-01)-02 7
Ngõ 51 Đẩu Vũ Phù Liễn 165 UBND phường Phù Liễn 27/10/2025

Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 40,76 126,36 89,58 12         

28 Cấp mới Cá nhân BÙI TIẾN DŨNG VÀ BÙI ĐÀO LÝ 0996291948
687 14

Ngõ 29 Tô Phong Phù Liễn 166 UBND phường Phù Liễn 31/10/2025
Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 40,92 122,76 99,8 12         

29 Cấp mới Cá nhân BÙI TIẾN DŨNG VÀ BÙI ĐÀO LÝ 0988402201
688 14

Ngõ 29 Tô Phong Phù Liễn 167 UBND phường Phù Liễn 31/10/2025
Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 40,88 122,64 99,71 12         

30 Cấp mới Cá nhân BÙI TIẾN DŨNG VÀ BÙI ĐÀO LÝ 0974988606
690 14

Ngõ 29 Tô Phong Phù Liễn 168 UBND phường Phù Liễn 31/10/2025
Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 40,88 122,64 99,71 12         

31 Cấp mới Cá nhân
NGÔ VĂN HUÂN VÀ NGUYỄN 

THỊ LỆ
0927292868

691 14
Ngõ 29 Tô Phong Phù Liễn 169 UBND phường Phù Liễn 31/10/2025

Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 41,84 125,52 99,62 12         CTH

32 Cấp mới Cá nhân
NGÔ VĂN HUÂN VÀ NGUYỄN 

THỊ LỆ
0904271035

692 14
Ngõ 29 Tô Phong Phù Liễn 170 UBND phường Phù Liễn 31/10/2025

Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 43,28 129,84 98,36 12         

33 Cấp mới Cá nhân
VŨ KHẮC HUY VÀ HOÀNG THỊ 

NHỊ HẰNG
0936938329

693 14
Ngõ 29 Tô Phong Phù Liễn 171 UBND phường Phù Liễn 31/10/2025

Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 43,08 129,24 99,72 12         

34 Cấp mới Cá nhân BÙI TIẾN DŨNG VÀ BÙI ĐÀO LÝ 0936263862
694 14

Ngõ 29 Tô Phong Phù Liễn 172 UBND phường Phù Liễn 31/10/2025
Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 49,24 153,24 94,69 12         

35 Cấp mới Cá nhân
DƯƠNG  ĐỨC THÚY VÀ HOÀNG 

THỊ HÀ
0936263862

678 20
Ngõ 975 Nguyễn Lương Bằng Phù Liễn 173 UBND phường Phù Liễn 31/10/2025

Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 4 47,4 189,6 100 12         

36 Cấp mới Cá nhân
LÂM QUANG THẮNG VÀ TRẦN 

THỊ VÂN
0936263862

308 11
Số 271 Nguyễn Lương Bằng Phù Liễn 174 UBND phường Phù Liễn 31/10/2025 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp III 2 60 126 29,75 12         

37 Cấp mới Cá nhân ĐÀO XUÂN THIỆN 0936263862
422 3

Ngõ 919 Trần Nhân Tông Phù Liễn 175 UBND phường Phù Liễn 04/11/2025
Công ty CP tư vấn thiết kế và XD 

công trình Đức Nghĩa
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 44,65 140,43 79,43 12         

38 Cấp mới Cá nhân ĐÀO XUÂN THIỆN 0972091096
423 3

Ngõ 919 Trần Nhân Tông Phù Liễn 176 UBND phường Phù Liễn 04/11/2025
Công ty CP tư vấn thiết kế và XD 

công trình Đức Nghĩa
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 44,65 140,51 93,02 12         

39 Cấp mới Cá nhân ĐÀO XUÂN THIỆN 0972091096
424 3

Ngõ 919 Trần Nhân Tông Phù Liễn 177 UBND phường Phù Liễn 04/11/2025
Công ty CP tư vấn thiết kế và XD 

công trình Đức Nghĩa
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 44,46 139,99 92,62 12         

40 Cấp mới Cá nhân
NGÔ VĂN THIỆN VÀ VŨ THỊ 

XOAN
0972091096

407 5
Ngõ 57 Nguyễn Lương Bằng Phù Liễn 178 UBND phường Phù Liễn 04/11/2025

Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 37,8 117,8 94,5 12         

41 Cấp mới Cá nhân
NGÔ VĂN THIỆN VÀ VŨ THỊ 

XOAN
0972091096

408 5
Ngõ 57 Nguyễn Lương Bằng Phù Liễn 179 UBND phường Phù Liễn 04/11/2025

Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 40,2 120,6 100 12         

42 Cấp mới Cá nhân
NGÔ VĂN THIỆN VÀ VŨ THỊ 

XOAN
0936263862

410 5
Ngõ 57 Nguyễn Lương Bằng Phù Liễn 180 UBND phường Phù Liễn 04/11/2025

Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 40,4 121,2 100 12         

43 Cấp mới Cá nhân
ĐOÀN VĂN ĐỨC VÀ ĐẶNG THỊ 

HÀ
0936263862

321 10
Ngõ 21 Quy Tức Phù Liễn 181 UBND phường Phù Liễn 11/11/2025

Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 40 120 96,62 12         

44 Cấp mới Cá nhân
ĐOÀN VĂN ĐỨC VÀ ĐẶNG THỊ 

HÀ
0936263862

322 10
Ngõ 21 Quy Tức Phù Liễn 182 UBND phường Phù Liễn 11/11/2025

Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 36,18 108,54 83,56 12         

45 Cấp mới Cá nhân
NGUYỄN TRỌNG THƯỞNG VÀ 

NGUYỄN THỊ QUỲNH
0963541781

344 165
Ngõ 02 Quy Tức Phù Liễn 183 UBND phường Phù Liễn 11/11/2025

Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 43 129 100 12         

46 Cấp mới Cá nhân
NGUYỄN TRỌNG THƯỞNG VÀ 

NGUYỄN THỊ QUỲNH
0963541781

345 165
Ngõ 02 Quy Tức Phù Liễn 184 UBND phường Phù Liễn 11/11/2025

Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 43,1 129,3 100 12         

47 Cấp mới Cá nhân
PHẠM VĂN THIỆN VÀ BÙI THỊ 

QUẾ
0963541781

333 170
Ngõ 112 Quy Tức Phù Liễn 185 UBND phường Phù Liễn 11/11/2025

Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 4 49,2 201,8 82,97 12         

48 Cấp mới Cá nhân
PHẠM THẾ DŨNG VÀ PHẠM THỊ 

THÙY LINH
0979108093

676 20
Ngõ 975 Nguyễn Lương Bằng Phù Liễn 186 UBND phường Phù Liễn 11/11/2025

Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 4 43,9 162,22 100 12         

49 Cấp mới Cá nhân
NGUYỄN VĂN THÁI VÀ BÙI THỊ 

PHƯƠNG
0979108093

722 100
Ngõ 233 Phù Lưu Phù Liễn 187 UBND phường Phù Liễn 11/11/2025 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp IV 1 40 65,1 100 12         

50 Cấp mới Cá nhân
DƯƠNG TÚ ANH VÀ HOÀNG 

PHƯƠNG THẢO
0979108093

440 52
Ngõ 73 Khúc Trì Phù Liễn 188 UBND phường Phù Liễn 11/11/2025

Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 4 42 148,62 100 12         

51 Cấp mới Cá nhân MẠC NHƯ BAN VÀ VŨ THỊ YẾN 0082836868
904 21

Ngõ 25 Thanh Long Phù Liễn 189 UBND phường Phù Liễn 11/11/2025
Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 42 129,9 94,38 12         

52 Cấp mới Cá nhân
BÙI SỸ TIẾN VÀ PHÙNG THỊ 

DUNG
0082836868

341 165
Ngõ 02 Quy Tức Phù Liễn 190 UBND phường Phù Liễn 11/11/2025

Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 43 129 100 12         

53 Cấp mới Cá nhân
BÙI SỸ TIẾN VÀ PHÙNG THỊ 

DUNG
0886998666

342 165
Ngõ 02 Quy Tức Phù Liễn 191 UBND phường Phù Liễn 11/11/2025

Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 43,1 129,3 100 12         

54 Cấp mới Cá nhân
BÙI SỸ TIẾN VÀ PHÙNG THỊ 

DUNG
0082836868

343 165
Ngõ 02 Quy Tức Phù Liễn 192 UBND phường Phù Liễn 11/11/2025

Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 43,1 129,3 100 12         

55 Cấp mới Cá nhân TRẦN NGỌC SƠN 0787396620
192 24

Ngõ 28 Đồng Quy Phù Liễn 193 UBND phường Phù Liễn 11/11/2025
Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 tầng + tum 43,15 139,41 92,6 12         

56 Cấp mới Cá nhân
NGUYỄN VĂN SỬU VÀ NGUYỄN 

THỊ HIÊN
0359001567

153 17
Số 523 Nguyễn Lương Bằng Phù Liễn 194 UBND phường Phù Liễn 14/11/2025 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp IV 1 80 80 100 12         

57 Cấp mới Cá nhân NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 0936707189
153 17

Số 523 Nguyễn Lương Bằng Phù Liễn 195 UBND phường Phù Liễn 14/11/2025 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp IV 1 80 80 100 12         

58 Cấp mới Cá nhân BÙI TIẾN DŨNG VÀ BÙI ĐÀO LÝ 0916841899
629 14

TDP Đẩu Sơn 1 Phù Liễn 196 UBND phường Phù Liễn 14/11/2025
Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 38,87 120,67 95,04 12         CTH

59 Cấp mới Cá nhân
BÙI CÔNG THÀNH  VÀ VŨ THỊ 

LÀN
0936947917

(919-02) 6
Ngõ 103 Trần Nhội Phù Liễn 197 UBND phường Phù Liễn 17/11/2025

Công ty cổ phần kiến trúc và xây 

dựng A&C DESIGN
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 52,92 165,59 91,64 12         


